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MÔN: TIN HỌC 6

PHẦN I: Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.

Câu 1: (B;A.1) Quan sát hình ảnh sau và cho biết đâu là thông tin?
A. Những con số và chữ trên bảng.
B. Tấm bảng.
C. Thông tin về khách du lịch.
D. Đi Đảo Cò bằng xuồng máy, mất 40 000 đồng trong 35 phút.

Câu 2: (B;A.2) Một Gigabyte xấp xỉ bằng bao nhiêu byte?
A. Một triệu byte. B. Một tỉ byte. C. Một nghìn tỉ byte. D. Một nghìn byte.
Câu 3: (B;A.2) Đơn vị đo thông tin nhỏ nhất là?

A. Bit B. GB.                      C. Byte.   D. KB.
Câu 4: (B;B.1) Phát biểu nào sau đây là mạng máy tính sau?
A. Tối thiểu năm máy tính được liên kết với nhau.
B. Một số máy tính bàn.
C. Hai hay nhiều máy tính và  các thiết bị kết nối để truyền thông tin cho nhau.
D. Tất cả các máy tính trong một phòng hoặc trong một nhà.
Câu 5: (H;B.1)  Trong trường hợp nào dưới đây, mạng không dây tiện dụng hơn mạng có dây?

A. Trao đổi thông tin khi di chuyển. B. Trao đổi thông tin cần tính bảo mật cao.
C. Trao đổi thông tin tốc độ cao. D. Trao đổi thông tin cần tính ổn định.

Câu 6: (H;B.1) Phát biểu nào sau đây sai?
A. Mạng không dây thuận tiện cho những người di chuyển nhiều.
B. Mạng không dây dễ dàng lắp đặt hơn mạng có dây.
C. Mạng không dây thường được sử dụng cho các thiết bị di động như điện thoại, máy tính bảng.
D. Mạng không dây nhanh và ổn định hơn mạng có dây.
Câu 7: (B;C.1) Địa chỉ nào sau đây là địa chỉ của website đúng?

A. https://vnexpress@net . B. https://thcsphuochiep.edu.vn .
C. https://vnfarm.vn@. D. https://hoctro#vn.

Câu 8: (B;C.1) Phần mềm sau đây là  trình duyệt web?
A. Unikey. B. Google Chrome. C. Paint. D. Word.

Câu 9: (B;C.1) Máy tìm kiếm là gì?



A. Một chương trình bảo vệ máy tính khỏi Virus.
B. Một Website đặc biệt giúp người dùng tìm kiếm thông tin trên Internet. 
C. Một động cơ cung cấp sức mạnh cho Internet.
D. Một chương trình sắp xếp dữ liệu trên máy tính của bạn.
Câu 10: (B;C.1) Địa chỉ thư điện tử bắt buộc phải có kí tự nào?

A.  $. B. &. C. @. D. #.
Câu 11: (H;C.1) Đâu là ưu điểm của dịch vụ thư điện tử?
A. Phải kết nối mạng mới sử dụng được. B. Có thể bị làm phiền với các thư rác.
C. Có thể kèm virus máy tính. D. Có thể gửi thư cùng lúc cho nhiều người.
Câu 12: (H;C.1) Để tìm kiếm thông tin về hồ Gươm thì sử dụng từ khóa nào là phù hợp?

A. Hồ Xuân Hương . B. Hồ Thác Bà. C. Biển Hồ. D. Hồ Gươm.

PHẦN II: Câu trắc nghiệm đúng sai. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu,thí sinh chọn đúng hoặc sai. 

Câu 1: (B.1;B,B,H,H) Trong giờ thực hành tin học, giáo viên yêu cầu học sinh kết nối các máy tính trong phòng thành một mạng để chia sẻ dữ liệu. 
Bạn Lan nhận thấy rằng phòng máy đã có Switch và các máy tính, nhưng không có dây cáp nối. Một số bạn khác đề xuất sử dụng Wi-Fi từ Access 
Point có sẵn trong phòng thay vì mạng có dây. Tuy nhiên, một vài máy tính không có thiết bị thu sóng Wi-Fi.

Trong tình huống trên, một số bạn đưa ra nhận định sau?
a) Các máy tính không có thiết bị thu sóng Wi-Fi không thể kết nối vào mạng không dây. (Đ.B)
b) Switch chỉ được sử dụng để kết nối trong mạng có dây. (Đ.B)
c) Để các máy tính trong phòng kết nối được với nhau, cần sử dụng đồng thời cả mạng có dây và không dây. (S.H)
d) Một mạng máy tính chỉ có thể hoạt động với duy nhất một loại thiết bị kết nối (có dây hoặc không dây). (S.H)

Câu 2: (C.1;B,B,H,V) Trong một buổi học tin học, cô giáo yêu cầu các bạn tìm thông tin về "tác hại của ô nhiễm môi trường". Bạn Nam tìm trên 
Google nhưng gõ nguyên cả câu "Tác hại của ô nhiễm môi trường là gì, mình muốn biết rõ hơn". Kết quả hiện ra không hiệu quả, mất nhiều thời gian 
để lọc thông tin. 
a) Gõ từ khóa ngắn gọn như "tác hại ô nhiễm môi trường" sẽ tìm được kết quả nhanh và chính xác hơn. (Đ.B)
b) Tìm kiếm trên Google không cần sử dụng từ khóa, chỉ cần mô tả vấn đề dài dòng là đủ. (S.B)
c) Máy tìm kiếm như Google giúp người dùng tiết kiệm thời gian tìm thông tin. (Đ.H)
d) Từ khóa càng chi tiết, kết quả tìm kiếm càng không hiệu quả. (S.V)

Câu 3: (C.1;B,B,H,V) Bạn Lan mới tạo một tài khoản email trên Gmail. Sau đó, Lan nhận được một email từ người lạ yêu cầu cung cấp mật khẩu tài 
khoản với lý do kiểm tra bảo mật. Lan chưa biết xử lý ra sao và hỏi ý kiến các bạn.



a) Không bao giờ cung cấp mật khẩu tài khoản email cho người khác, kể cả qua email. (Đ.B)
b) Các nhà cung cấp email như Gmail có thể yêu cầu người dùng gửi mật khẩu để kiểm tra. (S.B)
c) Lan nên báo cáo email đáng ngờ này là thư rác (spam). (Đ.H)
d) Việc giữ an toàn mật khẩu tài khoản email là trách nhiệm của chính người dùng. (Đ.V)

Câu 4: (C.1;B,B,V,V) Trong lớp học, cô giáo yêu cầu các bạn sử dụng email để gửi bài tập nhóm. Bạn Minh gửi nhầm bài tập cho người khác vì nhập
sai địa chỉ email. Minh lo lắng và không biết làm cách nào để khắc phục lỗi này.
a) Khi gửi email nhầm, Minh có thể kiểm tra lại trong mục "Đã gửi" và rút lại email nếu nhà cung cấp hỗ trợ. (Đ.B)
b) Việc nhập sai địa chỉ email là lỗi phổ biến khi sử dụng thư điện tử. (Đ.B)
c) Nếu không thể rút lại email, Minh cần gửi lại bài tập đến địa chỉ email chính xác. (Đ.V)
d) Thư điện tử không cho phép xem lại nội dung các email đã gửi. (S.V)

PHẦN III:  Tự luận.
Câu 1: (1,0 điểm) Nêu các thành phần chính của mạng máy tính?
Câu 2: (1,0 điểm) Nêu các bước để tìm kiếm video hướng dẫn cách cắm hoa trên internet?
Câu 3: (1,0 điểm) Để gửi một tấm ảnh cho bạn của em qua hộp thư điện tử em thực hiện như thế nào?

---HẾT---


